
Top 100 tính từ bằng tiếng Bồ Đào Nha
174 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Duvidoso B2
/duviˈdozu/

Đáng ngờ B1–B2

2 Bom A1
/ˈbõ/

Tốt A1–A2

3 Mau A1
/ˈmaw/

Xấu A1–A2

4 Grande A1
/ˈɡɾɐ̃dɨ/

To lớn A1–A2

5 Pequeno A1
/pɨˈkenu/

Bé nhỏ A1–A2

6 Novo A1
/ˈnovu/

Mới A1–A2

7 Velho A1
/ˈvɛʎu/

Già A1–A2

8 Egoísta B1
/iɡuˈiʃtɐ/

Ích kỷ B1–B2

9 Sociável A2
/suˈsjavɛɫ/

Hòa đồng B1–B2

10 Passivo B1
/pɐˈsivu/

Thụ động B1–B2

11 Interessante A1
/ĩtɨɾɨˈsɐ̃tɨ/

Hấp dẫn A1–A2

12 Desagradável A2
/dɨzɐɡɾɐˈdavɛɫ/

Khó chịu B1–B2

13 Desconhecido A2
/dɨʃkuɲɨˈsidu/

Không rõ B1–B2

14 Barulhento A2
/bɐɾuˈʎẽtu/

Ồn ào B1–B2

15 Silencioso A2
/silẽˈsjozu/

Im lặng B1–B2

16 Inteiro A2
/ĩˈtɐjɾu/

Trọn B1–B2

17 Amplo B1
/ˈɐ̃plu/

rộng rãi B1–B2

18 Superficial B2
/supɨɾfiˈsjaɫ/

Nông B1–B2

19 Feliz A1
/fɨˈliʃ/

Vui vẻ A1–A2

20 Imaginário B1
/imɐʒiˈnaɾju/

Chỉ có trong tưởng tượng B1–B2

21 Triste A1
/ˈtɾiʃtɨ/

Buồn A1–A2
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22 Desnecessário B1
/dɨʒnɨsɨˈsaɾju/

Không cần thiết B1–B2

23 Prático A2
/ˈpɾatiku/

Thiết thực B1–B2

24 Teórico B2
/tiˈɔɾiku/

Mang tính lý thuyết B1–B2

25 Abstrato B2
/ɐbʃˈtɾatu/

Trừu tượng B1–B2

26 Calmo A2
/ˈkalmu/

Điềm tĩnh A1–A2

27 Concreto B1
/kõˈkɾɛtu/

Cụ thể B1–B2

28 Racional B2
/ʁɐsjuˈnal/

Hợp lý B1–B2

29 Emocional B1
/imusiuˈnaɫ/

Cảm tính B1–B2

30 Ético B2
/ˈɛtiku/

Đạo đức B1–B2

31 Antiético B2
/ˌɐ̃tiˈɛtiku/

Phi đạo đức B1–B2

32 Eficaz B1
/ɨfiˈkaʃ/

Hiệu quả B1–B2

33 Ineficaz B2
/inɨfiˈkaʃ/

Không hiệu quả B1–B2

34 Estratégico B2
/ɨʃtɾɐˈtɛʒiku/

Chiến lược B1–B2

35 Artificial B1
/ɐɾtifiˈsjaɫ/

Nhân tạo B1–B2

36 Inovador B2
/inuvɐˈdoɾ/

Đổi mới B1–B2

37 Tradicional A2
/tɾɐdisjuˈnal/

Truyền thống B1–B2

38 Avançado B1
/ɐvɐ̃ˈsadu/

Trình độ cao B1–B2

39 Global B1
/ɡluˈbaɫ/

Toàn cầu B1–B2

40 Limitado B1
/limiˈtadu/

Giới hạn B1–B2

41 Acessível B1
/ɐsɨˈsivɛɫ/

Không rào cản B1–B2

42 Responsável A2
/ʁɨʃpõˈsavɛl/

Chịu trách nhiệm B1–B2

43 Independente B1
/ĩdɨpẽˈdẽtɨ/

Độc lập B1–B2
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44 Flexível B1
/flɛkˈsivɛɫ/

Linh hoạt B1–B2

45 Rígido B2
/ˈʁiʒidu/

Cứng nhắc B1–B2

46 Eficiente B1
/ɨfiˈsjẽtɨ/

Có hiệu quả B1–B2

47 Equilibrado B1
/ɨkiliˈbɾadu/

Cân bằng B1–B2

48 Desigual B1
/dɨziˈɡwal/

Không đồng đều B1–B2

49 Exclusivo B1
/ɨʃkluˈzivu/

Mang tính độc quyền B1–B2

50 Frequente B1
/fɾɨˈkwẽtɨ/

Thường xuyên B1–B2

51 Constante B1
/kõʃˈtɐ̃tɨ/

Không thay đổi B1–B2

52 Dinâmico B1
/diˈnɐmiku/

Năng động B1–B2

53 Estático B2
/ɨʃˈtatiku/

Tĩnh B1–B2

54 Frio A1
/ˈfɾiu/

Lạnh A1–A2

55 Branco A1
/ˈbɾɐ̃ku/

Trắng A1–A2

56 Castanho A1
/kɐʃˈtɐɲu/

Màu nâu A1–A2

57 Preto A1
/ˈpɾetu/

Đen A1–A2

58 Cinzento A1
/sĩˈzẽtu/

Xám A1–A2

59 Vermelho A1
/vɨɾˈmɐʎu/

Màu đỏ A1–A2

60 Azul A1
/ɐˈzul/

Màu xanh lam A1–A2

61 Verde A1
/ˈveɾdɨ/

Màu xanh lá A1–A2

62 Amarelo A1
/ɐmɐˈɾɛlu/

Màu vàng A1–A2

63 Rosa A1
/ˈʁɔzɐ/

Hồng A1–A2

64 Curto A1
/ˈkuɾtu/

Ngắn A1–A2

65 Alto A1
/ˈaltu/

Cao A1–A2
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66 Baixo A1
/ˈbajʃu/

Thấp A1–A2

67 Bonito A1
/buˈnitu/

xinh xắn A1–A2

68 Feio A1
/ˈfɐju/

Xấu xí A1–A2

69 Lindo A1
/ˈlĩdu/

lộng lẫy A1–A2

70 Longo A2
/ˈlõɡu/

Dài A1–A2

71 Quente A1
/ˈkẽtɨ/

Nóng A1–A2

72 Rápido A1
/ˈʁapidu/

Nhanh A1–A2

73 Lento A1
/ˈlẽtu/

Chậm A1–A2

74 Fácil A1
/ˈfasiɫ/

Dễ A1–A2

75 Difícil A1
/diˈfisiɫ/

Khó A1–A2

76 Caro A1
/ˈkaɾu/

Đắt A1–A2

77 Barato A1
/bɐˈɾatu/

Rẻ A1–A2

78 Aberto A1
/ɐˈbɛɾtu/

Đang mở A1–A2

79 Fechado A1
/fɨˈʃadu/

Đóng cửa A1–A2

80 Ocupado A1
/ukuˈpadu/

Bận A1–A2

81 Livre A2
/ˈlivɾɨ/

Tự do A1–A2

82 Certo A1
/ˈsɛɾtu/

Đúng A1–A2

83 Errado A1
/ɨˈʁadu/

Sai A1–A2

84 Transparente B1
/tɾɐ̃ʃpɐˈɾẽtɨ/

Trong suốt B1–B2

85 Chato A2
/ˈʃatu/

Phiền phức A1–A2

86 Divertido A1
/divɨɾˈtidu/

Vui A1–A2

87 Sério A2
/ˈsɛɾju/

Nghiêm túc A1–A2
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88 Inteligente A1
/ĩtɨliˈʒẽtɨ/

Thông minh A1–A2

89 Complicado A2
/kõpliˈkadu/

Phức tạp A1–A2

90 Molhado A2
/muˈʎadu/

Ướt A1–A2

91 Horrível A2
/ɔˈʁivɛɫ/

Tệ hại A1–A2

92 Colorido A2
/kuluˈɾidu/

Đầy màu sắc A1–A2

93 Confuso A2
/kõˈfuzu/

Bối rối A1–A2

94 Seco A2
/ˈsɛku/

Khô A1–A2

95 Claro A1
/ˈklaɾu/

Nhạt A1–A2

96 Escuro A1
/ɨʃˈkuɾu/

Tối tăm A1–A2

97 Estreito A2
/ɨʃˈtɾɐjtu/

Chật hẹp A1–A2

98 Largo A2
/ˈlaɾɡu/

Rộng A1–A2

99 Atrasado A1
/ɐtɾɐˈzadu/

Muộn A1–A2

100 Moderno A2
/muˈðɛɾnu/

Hiện đại A1–A2

101 Clássico B1
/ˈklasiku/

Cổ điển kinh điển A1–A2

102 Necessário A2
/nɨsɨˈsaɾju/

Cần thiết A1–A2

103 Forte A1
/ˈfɔɾtɨ/

Mạnh A1–A2

104 Fraco A2
/ˈfɾaku/

Yếu A1–A2

105 Rico A1
/ˈʁiku/

Giàu có A1–A2

106 Pobre A1
/ˈpɔbɾɨ/

Nghèo A1–A2

107 Limpo A1
/ˈlĩpu/

Sạch sẽ A1–A2

108 Sujo A1
/ˈsuʒu/

Bẩn thỉu A1–A2

109 Simples A1
/ˈsĩplɨʃ/

Đơn giản A1–A2
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110 Pesado A1
/pɨˈzadu/

Nặng A1–A2

111 Leve A1
/ˈlɛvɨ/

Nhẹ A1–A2

112 Útil A2
/ˈutiɫ/

Hữu ích A1–A2

113 Inútil B1
/iˈnutiɫ/

Vô dụng A1–A2

114 Antigo A2
/ɐ̃ˈtiɣu/

cổ xưa A1–A2

115 Perigoso A2
/pɨɾiˈɡozu/

Nguy hiểm A1–A2

116 Seguro A2
/sɨˈɡuɾu/

An toàn A1–A2

117 Vazio A1
/vɐˈziu/

Trống A1–A2

118 Cheio A1
/ˈʃɐju/

Đầy A1–A2

119 Agradável A2
/ɐɡɾɐˈdavɛɫ/

Dễ chịu A1–A2

120 Famoso A2
/fɐˈmozu/

Nổi tiếng A1–A2

121 Infeliz A2
/ĩfɨˈliʃ/

Không vui A1–A2

122 Quebrado A2
/kɨˈbɾadu/

Bị vỡ A1–A2

123 Preguiçoso A2
/pɾɨɡiˈsozu/

Lười A1–A2

124 Trabalhador A2
/tɾɐbɐʎɐˈdoɾ/

Chăm chỉ A1–A2

125 Pronto A1
/ˈpɾõtu/

Sẵn sàng A1–A2

126 Saudável A2
/sɐwˈdavɛl/

Khỏe mạnh A1–A2

127 Doente A1
/duˈẽtɨ/

Đau ốm A1–A2

128 Comum A2
/kuˈmũ/

Chung A1–A2

129 Raro A2
/ˈʁaɾu/

Hiếm A1–A2

130 Igual A1
/iˈɡwal/

Giống nhau A1–A2

131 Diferente A1
/difɨˈɾẽtɨ/

Khác biệt A1–A2
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132 Local A2
/luˈkaɫ/

Địa phương A1–A2

133 Internacional A2
/ĩtɨɾnɐsjuˈnal/

Quốc tế A1–A2

134 Nacional A2
/nɐsjuˈnaɫ/

Thuộc về quốc gia A1–A2

135 Doce A1
/ˈdosɨ/

Ngọt A1–A2

136 Profundo B1
/pɾuˈfũdu/

Sâu A1–A2

137 Curioso A2
/kuɾiˈozu/

Hay tò mò A1–A2

138 Tímido A2
/ˈtimidu/

Nhút nhát A1–A2

139 Gentil A2
/ʒẽˈtiɫ/

Nhã nhặn A1–A2

140 Real A2
/ʁiˈal/

Có thật A1–A2

141 Terrível A2
/tɨˈʁivɛl/

Kinh khủng A1–A2

142 Grosseiro B1
/ɡɾuˈsɐjɾu/

Bất lịch sự B1–B2

143 Entediante B1
/ẽtɨdiˈɐ̃tɨ/

Tẻ nhạt B1–B2

144 Agitado B1
/ɐʒiˈtadu/

Bận rộn B1–B2

145 Ambicioso B1
/ɐ̃biˈsjozu/

Tham vọng B1–B2

146 Solitário B1
/suliˈtaɾju/

Cô đơn B1–B2

147 Pontual A2
/põtuˈaɫ/

Có tính đúng giờ B1–B2

148 Radiante B2
/ʁɐdiˈɐ̃tɨ/

Rạng rỡ B1–B2

149 Apagado A2
/ɐpɐˈɣaðu/

Đã tắt B1–B2

150 Maduro B1
/mɐˈduɾu/

Trưởng thành B1–B2

151 Imaturo B2
/imɐˈtuɾu/

Chưa trưởng thành B1–B2

152 Burro A2
/ˈbuʁu/

Ngu ngốc A1–A2

153 Salgado A2
/sɐɫˈɡadu/

Mặn A1–A2
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154 Amargo A2
/ɐˈmaɾɡu/

Đắng A1–A2

155 Azedo A2
/ɐˈzedu/

Chua A1–A2

156 Belo A2
/ˈbɛlu/

Xinh đẹp A1–A2

157 Básico A2
/ˈbaziku/

Nền tảng A1–A2

158 Duro A2
/ˈduɾu/

Cứng rắn A1–A2

159 Macio A2
/mɐˈsiu/

Mềm mại A1–A2

160 Honesto A2
/uˈnɛʃtu/

Trung thực A1–A2

161 Mentiroso A2
/mẽtiˈɾozu/

Dối trá A1–A2

162 Natural A2
/nɐtuˈɾaɫ/

Tự nhiên A1–A2

163 Variável B1
/vɐɾiˈavɛɫ/

Hay thay đổi B1–B2

164 Sem cor A2
/sɐ̃j ˈkoɾ/

Không màu A1–A2

165 Generoso A2
/ʒɨnɨˈɾozu/

Hào phóng A1–A2

166 Ativo A2
/ɐˈtivu/

Năng động A1–A2

167 Criativo B1
/kɾiɐˈtivu/

Sáng tạo A1–A2

168 Positivo A2
/puziˈtivu/

Mang tính tích cực A1–A2

169 Negativo A2
/nɨɡɐˈtivu/

Tiêu cực A1–A2

170 Fácil de usar A2
/ˈfasiɫ dɨ uˈzaɾ/

Dễ sử dụng A1–A2

171 Legal B1
/lɨˈɡal/

Hợp pháp B1–B2

172 Inclusivo B2
/ĩkluˈzivu/

Mang tính hòa nhập B1–B2

173 Sustentável B2
/suʃtẽˈtavɛɫ/

Bền vững B1–B2

174 Renovável B1
/ʁɨnuˈvavɛɫ/

Có thể tái tạo B1–B2
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